
1 2 3

K
ho

a 
họ

c 
m

ôi
 tr
ườ

ng

Ti
n 

họ
c 
đạ

i c
ươ

ng

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

ch
ủ 

ng
hĩ

a 
M

ác
-L

ên
in

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 2

K
in

h 
tế

 v
i m

ô 
1

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

C
hủ

 n
gh

ĩa
 M

ác
 - 

Lê
ni

n 
2

Ph
áp

 lu
ật

 đ
ại

 c
ươ

ng

Tâ
m

 lý
 h
ọc

 đ
ại

 c
ươ

ng

Tư
 tư

ởn
g 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h

Lý
 th

uy
ết

 x
ác

 su
ất

 v
à 

th
ốn

g 
kê

 to
án

Đ
ườ

ng
 lố

i c
ác

h 
m
ạn

g 
củ

a 
Đ
ản

g 
C
ộn

g 
Sả

n 
V

iệ
t N

am

K
in

h 
tế

 v
ĩ m

ô 
1

M
ar

ke
tin

g 
că

n 
bả

n

N
gu

yê
n 

lý
 k
ế 

to
án

 

K
in

h 
tế

 lư
ợn

g

N
go
ại

 n
gữ

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h

K
in

h 
tế

 p
há

t t
ri
ển

 

K
in

h 
tế

 m
ôi

 tr
ườ

ng

N
gu

yê
n 

lý
 th
ốn

g 
kê

 k
in

h 
tế

Q
uả

n 
tr
ị h
ọc

 

Đ
ịa

 lý
 d

u 
lịc

h

Q
uả

n 
tr
ị n

hâ
n 

lự
c

T
ổn

g 
qu

an
 d

u 
lịc

h

C
ơ 

sở
 v
ăn

 h
óa

 V
iệ

t N
am

M
ar

ke
tin

g 
dị

ch
 v
ụ

Q
uả

n 
lý

 đ
iể

m
 đ
ến

Q
uy

 h
oạ

ch
 d

u 
lịc

h

T
ổn

g 
đi
ểm

 

2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 75
1 16D4031001 Ngô Thị Nhật Anh 24/9/94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 16D4031003 Huỳnh Bảo Châu 17/7/98 8.4 6.3 7.0 7.8 7.0 6.1 4.8 4.7 7.9 5.7 5.2 7.5 5.6 6.0 7.7 6.5 4.6 7.5 5.4 6.2 4.2 8.1 5.0 7.2 8.3 9.1 8.3 5.0 6.5
3 16D4031004 Lê Trần Xuân Chương 25/4/98 4.4 6.8 5.6 5.8 3.0 5.8 8.4 5.3 7.3 5.1 4.8 3.6 2.4 6.6 6.9 6.0 3.3 7.1 3.8 6.3 4.7 7.2 5.7 6.1 7.5 9.1 8.6 6.4 5.8
4 16D4031005 Đặng Mỹ Duyên 1/1/98 6.5 6.7 7.3 7.6 7.6 6.0 7.2 5.9 7.4 7.6 5.8 6.3 6.7 6.1 7.9 8.0 6.6 7.2 8.5 6.6 7.7 8.2 7.1 8.4 8.3 8.2 9.5 6.9 7.3
5 16D4031006 Huỳnh Thị Thùy Duyên 2/8/98 7.2 6.9 7.2 4.9 6.1 6.0 8.2 7.9 7.8 8.2 6.4 8.7 4.4 4.5 7.2 6.2 6.9 8.0 8.6 6.8 9.1 8.9 7.1 8.8 8.3 9.1 9.0 8.1 7.4
6 16D4031007 Lê Thị Diệu Hà 20/1/98 6.5 7.5 7.2 7.0 6.3 6.0 8.0 5.9 8.2 6.3 5.2 8.8 7.4 5.9 7.3 7.4 5.7 8.2 9.3 8.0 7.7 8.7 8.5 7.8 8.7 8.8 9.2 7.8 7.5
7 16D4031008 Nguyễn Văn Hải 8/12/98 5.4 7.8 4.8 6.6 6.3 5.9 6.9 4.6 7.4 4.6 4.5 7.5 6.8 6.6 3.7 5.7 0.9 2.5 2.4 2.3 2.5 2.4 1.2 7.4 8.1 10.0 8.7 7.0 5.3
8 16D4031009 Đinh Xuân Hạ 12/4/98 6.5 7.1 7.8 5.2 4.2 6.5 7.5 5.6 7.9 7.6 5.5 6.1 3.6 7.2 6.8 7.9 5.3 6.8 7.2 5.9 8.0 8.2 6.4 7.7 8.4 8.7 8.6 6.0 6.8
9 16D4031010 Đinh Đặng Minh Hằng 18/11/98 7.9 7.1 8.8 5.9 7.0 6.7 8.0 4.3 8.0 7.5 6.2 4.0 1.0 2.3 2.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

10 16D4031011 Võ Thị Thu Hằng 17/8/98 6.8 6.7 8.6 7.3 4.8 2.9 3.5 2.4 2.7 3.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
11 16D4031012 Văn Ny Hồng 1/1/97 7.9 6.6 8.5 6.3 6.7 5.5 6.5 5.4 7.9 5.5 4.5 5.7 1.9 6.0 6.9 4.6 8.2 8.2 4.7 5.2 7.0 7.4 5.0 7.4 8.2 8.8 9.3 6.3 6.4
12 16D4031013 Hồ Đăng Nhật Huy 7/4/97 6.7 6.4 5.8 2.7 7.0 6.2 6.2 5.9 8.0 6.2 6.6 6.6 0.4 7.4 5.6 4.5 4.0 8.4 2.5 5.0 4.2 5.4 5.0 5.9 8.3 8.7 9.1 7.3 5.9
13 16D4031014 Chế Thị Ngọc Huyền 16/9/98 8.1 6.8 9.0 8.8 6.0 7.0 8.9 7.5 8.1 6.7 5.2 8.8 5.3 7.9 7.0 7.7 5.3 7.8 8.0 6.7 7.7 8.7 6.7 8.9 8.4 8.8 8.9 6.0 7.5
14 16D4031015 Văn Thị Ngọc Huyền 8/4/97 4.9 6.3 6.4 4.5 6.1 7.6 5.7 4.9 8.2 5.5 6.9 4.7 2.2 5.9 8.0 5.5 2.3 7.6 5.0 6.4 6.3 7.5 4.1 7.1 8.9 7.7 8.5 6.6 6.1
15 16D4031017 Trần Như Lài 11/1/98 4.6 6.2 6.5 4.3 6.1 6.3 6.3 6.6 8.8 5.4 5.0 6.9 0.7 7.0 7.7 6.4 2.4 7.2 4.7 5.8 6.3 6.8 3.7 6.0 8.0 7.7 8.4 6.1 5.9
16 16D4031018 Hoàng Thị Diệu Linh 28/10/98 6.0 6.6 7.5 8.3 7.2 7.7 7.6 7.2 8.1 6.7 4.6 8.5 5.6 6.8 6.3 7.6 7.3 7.6 7.4 6.0 6.3 8.2 5.1 6.3 8.3 8.2 8.5 6.0 7.0
17 16D4031021 Nguyễn Thị Khánh Linh 3/10/98 7.4 5.9 4.0 6.4 4.7 5.4 3.4 5.0 5.3 5.5 4.2 6.9 0.7 5.9 5.6 4.6 2.8 5.8 3.3 5.8 4.1 8.1 3.0 2.6 0.7 9.1 7.9 2.1 4.7
18 16D4031022 Phan Thị Mỹ Linh 4/1/98 7.0 8.6 8.8 7.2 4.8 8.0 8.2 6.3 8.2 7.8 4.2 9.4 6.8 6.4 9.1 8.0 7.0 9.0 6.4 6.6 8.7 8.4 6.2 9.2 8.4 8.8 9.2 7.6 7.7
19 16D4031023 Lê Hoàng Mỹ Loan 11/5/97 4.9 6.4 5.8 7.5 7.3 6.3 8.4 4.6 7.4 6.2 5.7 4.5 6.8 4.8 7.9 6.0 2.6 7.1 5.2 6.3 6.2 6.6 3.0 6.8 8.3 7.7 9.3 6.8 6.3
20 16D4031024 Bạch Thị Lý 5/1/98 8.1 6.9 8.3 3.9 2.5 6.0 6.9 5.8 7.4 7.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Khóa 50 
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STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

21 16D4031025 Tạ Thị Nga 12/10/98 7.4 6.2 7.6 9.3 5.1 7.0 7.6 5.5 8.2 8.4 6.2 9.1 4.0 6.5 6.1 8.7 6.4 7.9 8.6 6.5 8.7 8.2 7.4 8.2 8.4 8.2 9.0 6.8 7.4
22 16D4031026 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 6/6/98 4.9 5.7 5.6 1.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
23 16D4031027 Nguyễn Trần An Nguyên 25/4/98 5.9 7.5 7.0 6.2 4.8 7.7 7.4 6.4 7.4 7.3 5.1 8.2 5.9 6.5 6.8 7.5 7.7 8.0 4.8 6.5 8.4 8.0 4.8 8.0 9.0 8.7 8.5 6.8 7.1
24 16D4031028 Nguyễn Cảnh Nhân 23/9/98 4.5 7.2 5.7 5.6 8.1 6.7 5.8 5.1 7.3 6.5 5.6 6.6 4.4 2.8 5.3 4.3 4.5 7.0 5.1 6.6 6.3 6.8 4.8 7.7 7.9 8.7 9.1 6.4 6.1
25 16D4031029 Nguyễn Thị Nhiên 20/8/97 6.6 6.5 7.8 8.7 8.3 7.3 7.0 4.9 8.1 5.8 5.7 6.8 4.5 4.3 7.5 7.0 2.7 8.0 4.6 6.3 7.0 6.8 4.6 6.4 8.3 7.7 9.4 7.8 6.6
26 16D4031030 Tôn Nữ Hương Nhung 12/9/98 6.6 6.5 8.5 6.9 5.5 8.1 8.3 5.8 8.5 7.9 5.7 9.4 5.0 6.9 7.2 9.1 5.6 7.3 7.8 9.2 2.8 8.6 6.7 8.0 8.3 8.2 9.6 7.3 7.3
27 16D4031031 Ngô Thị Quỳnh Như 10/8/98 8.0 7.5 8.1 8.6 5.5 8.3 8.4 5.9 9.0 8.2 6.1 4.0 6.0 4.3 5.6 5.5 7.8 8.0 8.1 7.1 9.0 9.0 7.2 8.0 8.4 8.7 9.6 7.8 7.3
28 16D4031033 Phan Thị Kiều Oanh 9/8/98 7.3 6.1 9.0 7.9 7.9 6.9 8.8 5.1 8.0 7.2 6.5 8.0 5.6 5.1 5.0 6.9 3.4 8.0 6.7 6.7 8.4 8.6 6.9 7.5 8.6 8.7 8.4 7.3 7.1
29 16D4031034 Nhâm Vũ Hà Phương 20/5/98 7.3 6.3 7.8 5.9 3.1 3.6 6.4 4.7 8.2 6.6 3.8 5.2 4.0 4.2 4.7 6.0 3.2 8.4 6.9 4.7 7.0 8.2 4.3 6.7 8.4 8.8 9.3 6.6 6.0
30 16D4031035 Phan Thị Hồng Phương 3/5/98 7.0 6.5 8.9 5.1 6.5 4.7 7.1 5.5 7.7 7.0 7.4 5.1 5.2 3.5 3.5 3.8 6.3 7.5 4.2 6.5 6.3 8.1 5.3 9.2 8.2 8.2 9.0 6.8 6.3
31 16D4031036 Phạm Thị Kim Phượng 5/11/98 9.1 6.6 5.6 6.5 8.5 6.6 7.6 5.4 8.9 7.2 5.2 8.5 9.8 6.2 7.9 7.8 6.3 8.5 9.0 5.8 8.7 8.6 6.7 9.2 8.7 9.1 8.9 7.8 7.7
32 16D4031037 Trần Ngọc Quang 8/1/98 2.6 3.1 3.4 1.6 1.6 6.1 6.4 4.5 6.5 5.5 2.3 3.8 0.3 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
33 16D4031038 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh 27/7/98 7.5 6.4 6.7 7.4 7.5 7.7 7.8 5.7 8.2 4.6 7.3 7.0 6.7 6.6 5.8 7.0 5.6 8.5 8.6 7.5 9.1 8.9 8.6 8.6 9.0 8.7 9.5 7.5 7.5
34 16D4031039 Nguyễn Công Sách 26/7/98 7.5 6.6 5.6 4.7 3.7 7.0 5.0 3.5 7.9 8.3 1.3 6.5 0.0 0.8 2.8 4.3 2.5 8.2 3.1 6.4 6.1 6.6 5.5 4.6 8.1 7.7 8.1 8.2 5.3
35 16D4031040 Nguyễn Thị Hương Sen 20/2/98 6.1 6.3 6.2 5.9 7.3 7.7 7.4 5.0 8.9 4.6 6.9 6.4 5.0 5.6 7.6 5.9 3.5 7.5 7.2 5.9 8.4 8.6 5.8 7.5 8.3 8.2 9.5 4.8 6.7
36 16D4031041 Võ Phước Minh Tân 26/3/98 6.8 6.6 6.8 6.4 7.4 6.7 6.5 4.2 7.9 5.9 4.6 3.0 0.0 5.8 4.0 4.9 2.8 4.5 4.9 5.5 5.9 4.2 2.0 5.3 8.0 7.7 8.1 2.8 5.2
37 16D4031042 Nguyễn Thị Bé Thảo 4/11/97 7.5 6.2 7.0 4.6 2.8 5.7 4.8 4.9 6.3 5.7 5.2 4.6 4.2 5.8 3.3 4.2 8.0 7.0 5.0 5.4 7.0 7.4 4.6 7.9 8.9 10.0 8.4 5.6 6.0
38 16D4031043 Nguyễn Thị Thanh Thảo 7/10/98 7.5 6.5 7.0 6.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
39 16D4031044 Trần Thị Quỳnh Thi 6/3/98 7.2 7.1 9.1 4.6 4.3 6.8 7.3 6.1 7.3 6.7 6.6 8.2 8.2 4.2 6.7 6.2 4.2 8.5 8.2 8.8 7.7 8.6 6.4 8.5 8.7 8.7 8.9 7.1 7.2
40 16D4031045 Trương Thị Minh Thi 26/3/98 7.9 7.3 8.8 7.4 6.3 6.4 7.3 5.9 8.1 8.5 5.4 8.8 8.6 7.3 6.8 8.0 6.6 8.5 8.7 9.4 8.4 8.6 6.4 8.9 8.4 9.1 9.2 8.7 7.8
41 16D4031046 Trần Thị Hoài Thu 18/8/98 7.5 6.5 8.8 5.3 8.0 6.7 7.7 5.3 8.0 7.5 5.1 8.5 4.7 5.3 6.1 6.7 7.0 8.5 8.5 8.7 8.4 8.6 6.4 8.5 8.4 8.7 9.0 8.0 7.3
42 16D4031047 Lê Bình Vy Thục 20/1/98 6.6 6.0 7.5 5.7 4.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 3.6 2.3 4.5 6.6 4.8 6.3 7.2 5.4 4.3 7.7 8.2 1.0 0.0 0.6 5.5 0.0 0.0 3.7
43 16D4031048 Hoàng Thị Huyền Trang 16/2/98 6.6 6.0 8.1 4.2 3.1 7.6 6.2 5.3 8.1 5.8 4.9 6.3 5.4 8.6 6.6 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
44 16D4031049 Từ Thị Thu Trâm 1/4/98 7.3 5.9 7.6 4.2 7.8 7.4 6.4 5.8 8.1 6.4 5.3 7.0 5.1 7.6 6.3 6.1 4.5 8.4 9.1 7.0 7.7 8.6 5.7 9.4 8.4 8.8 9.6 8.0 7.1
45 16D4031050 Ngô Lê Phương Trúc 5/9/98 7.6 7.0 9.1 8.3 7.2 8.1 8.1 5.6 8.8 8.5 7.7 8.5 8.1 7.0 5.9 8.6 7.9 7.7 9.1 7.5 8.4 8.4 8.3 8.7 8.0 8.2 8.5 7.5 7.9
46 16D4031051 Hồ Thị Thu Uyên 2/8/98 8.0 7.5 8.4 7.5 7.9 8.3 8.8 5.9 8.9 8.5 7.6 8.8 6.6 8.2 7.2 9.7 4.6 8.3 7.9 7.9 7.7 8.2 7.1 7.7 8.7 8.8 9.5 8.7 7.9
47 16D4031052 Tôn Nữ Uyên Uyên 21/5/98 7.3 6.6 6.7 3.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
48 16D4031053 Phan Thị Vân 8/3/98 7.3 6.1 8.9 5.6 3.2 5.3 7.1 5.2 7.4 7.9 3.2 6.4 2.9 8.1 6.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
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STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

49 16D4031054 Tôn Nữ Kiều Vân 6/8/98 7.3 7.1 7.8 7.1 4.6 6.6 7.7 5.1 8.8 6.1 6.0 6.7 8.4 8.3 6.0 7.8 5.0 7.5 6.4 5.6 8.4 8.6 6.9 8.4 8.7 8.8 9.5 7.1 7.2
50 16D4031055 Trần Văn Anh Vũ 13/12/98 6.6 6.2 8.0 7.3 4.2 6.5 6.4 4.8 5.8 6.1 5.9 5.0 5.6 7.3 5.3 5.7 2.8 7.3 3.5 5.5 7.0 7.2 5.0 7.7 7.0 10.0 8.3 6.1 6.2
51 16D4031056 Phạm Thúy Vy 1/4/98 6.6 6.7 9.1 4.1 5.5 5.5 7.4 4.8 8.3 8.3 4.2 7.0 5.0 5.9 7.3 5.0 4.6 7.2 8.6 6.3 8.4 8.6 7.9 9.5 8.3 8.7 9.6 7.1 7.0
52 16D4031057 Võ Ngọc Tường Vy 20/4/98 6.6 7.4 8.8 7.3 7.3 8.5 8.7 6.5 8.2 7.6 7.3 8.8 5.1 6.0 6.6 8.7 6.5 8.6 10.0 9.6 8.7 8.9 7.8 9.2 8.7 8.8 9.2 7.3 8.0


